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Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)




Câu I. (2,0 điểm)

1. Chọn các chất hữu cơ A, B, C, D, E thích hợp rồi viết các phương trình hóa học hoàn thành chuỗi đó, ghi rõ điều kiện (nếu có). Biết rằng một trong các chất là rượu etylic.
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2. Sục từ từ  a mol khí CO2 vào dung dịch chứa b mol Ca(OH)2. Xác định khối lượng muối tạo thành theo a và b.

 Câu II. (2,0 điểm)

1. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biệt các chất khí sau: CO2, SO2, CH4, C2H4, C2H2. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

2. Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon ở trạng thái khí có số nguyên tử C
[image: image2.wmf]£

4. Người ta thu được  khí cacbonic và hơi nước theo tỷ lệ thể tích là 1:1 (các chất khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Xác định công thức cấu tạo có thể có của hidrocacbon trên.

Câu III. (2,0 điểm)

1. Trình bày phương pháp tách riêng mỗi chất sau: Al2O3, Fe2O3, SiO2, CuO ra khỏi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng của các chất.
2. Đặt 2 chiếc cốc thủy tinh lên 2 đĩa cân và điều chỉnh cân thăng bằng, lấy a gam mỗi kim loại Al và Fe cho vào hai cốc đó, rồi rót từ từ vào hai cốc cùng một lượng dung dịch chứa b mol HCl. Tìm điều kiện giữa a và b để cân thăng bằng.

Câu IV. (2,0 điểm)

1. Hòa tan hoàn toàn một oxit của kim loại M hoá trị III cần một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%. Người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 21,756%. Xác định công thức oxit đã dùng. 

2.  tan hoàn toàn 18,2 gam hỗn hợp gồm hai oxit của 2 kim loại cùng hóa trị III bằng 1 lít dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch A.

Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch A người ta cần tối thiểu 600 ml dung dịch NaOH 2M và sau phản ứng thu được một lượng chất rắn. Xác định công thức hóa học của 2 oxit  trong hỗn hợp.Biết răng số mol oxit này gấp 2 lần số mol oxit
Câu V. (2,0 điểm) 
Hai este có cùng công thức phân tử và đều do các axit có  công thức dạng 

CnH2n + 1 COOH và rượu có công thức dạng CmH2m + 1OH tạo thành. Để xà phòng hóa 22,2g hỗn hợp hai este nói trên phải dùng hết 12g NaOH nguyên chất thu được 21,8g muối khan. 

1. Tính khối lượng rượu tạo thành

2. Xác định công thức cấu tạo của hai este.

(Cho biết: Cu = 64, Fe = 56, Mg =  24, C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23,  K=39, N = 14)
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	A: C2H5OH

B: C2H4
C: C2H5Br

D:CH3COOH

E: CH3COO C2H5
PTHH: 
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Trường hợp 1: Chỉ xảy ra phản ứng 1 


[image: image10.wmf]==Þ=

323

 100()

CaCOCOCaCO

nnamolmag


Trường hợp 2: Nếu CO2 dư trong Pư 1 và 2 chỉ tạo muối 
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Trường hợp 3: Nếu CO2 và Ca(OH)2 cùng hết
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	Cho hỗn hợp khí lội qua dd nước vôi trong

Nhóm 1 có kết tủa là CO2, SO2
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Nhóm 2 không hiện tượng là CH4, C2H4, C2H2.

Thử nhóm 1 bằng Brom, làm mất màu là SO2 còn lại là CO2
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Thử nhóm 2 bằng Brom sao cho lấy 1 mol mỗi khí dẫn qua 2 mol dd Brom, làm mất màu hoàn toàn là C2H2, nhạt màu là C2H4,  không hiện tượng là CH4
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	Gọi công thức tổng quát của Hidrocacbon là CxHy  ( x, y 
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Theo bài ra tỷ lệ thể tích  CO2 : H2O = 1:1 
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Vì là chất khí có số nguyên tử C 
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4 nên ta có 2 
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 4

+ Trường hợp 1: x = 2. Công thức của H-C là C2H4 có CTCT là CH2 = CH2  

+ Trường hợp 2: x = 3. Công thức của H-C là C​3H6 có các công thức cấu tạo phù hợp là:

CH2 =CH​ – CH3; 

+ Trường hợp 3: x = 4. Công thức của H-C là C​4H8 có các công thức cấu tạo phù hợp là:

CH2=CH-CH2-CH3; CH3–CH=CH-CH3; CH2=C-CH3
                                                                            |

                                                                           CH3

            ;        -CH3
	

	III
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	Cho hỗn hợp tác dụng với dd NaOH dư lọc nước lọc cho tác dụng với HCl vưa đủ được kết tủa lọc và đem nung đến khối lượng không đổi ta được Al2O3
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Phần chất rắn không tan cho vào H2SO4dư lọc chất không tan ta được SiO2
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lọc nước lọc cho tác dụng với NaOH được kết tủa, nung kết tủa đến khối lượng không đổi được chất rắn
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Để cân thăng bằng thì lượng khí H2 sinh ra ở 2 phản ứng trên là như nhau.

Vì 
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 và lượng H2 sinh ra ở 2 phản ứng trên phụ thuộc vào HCl là như nhau.

Để cân thăng bằng thì lượng HCl cho vào không vượt quá lượng tối đa để hoà tan hết Fe

Theo PTHH (1) 
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	Phương trình hóa học:

      M2O3          +  
   3 H2SO4     
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mddmuối = moxit  +  
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 Nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được là:
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M = 27  kim loại Al . Công thức của oxit là Al2O3 
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dd A có thể có HCl dư
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Vì sau phản ứng có chất rắn nên phải có ít nhất một hiđroxit không tan trong kiềm và có thể có một hiđroxit tan, giả sử là A(OH)3
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Ta có số mol HCl = 1 mol, số mol NaOH = 1,2 mol

theo (1), (2), (4), và (5) 
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nên có cả pư (3)  xảy ra

theo (1), (2), (3) (4), và (5) tổng số mol 

NaOH = 1 – 6x – 6y + 6x +6y = 1 < 1,2 vô lí vậy có phản ứng (6)

theo (1), (2), (3) (4), (5) và (6)

tổng số mol NaOH = 1 – 6x – 6y + 6x +6y + 2x = 1,2 
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x = 0,1 vì số mol oxit này gấp 2 lần số mol axit kia 
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y = 0,2 hoặc y = 0.05

Ta có (2A + 48).x + (2B + 48)y = 18,2 

Nếu x = 0,1 và y  = 0,2 thì A + 2B = 16 suy ra  không tìm được A,B

Nếu x = 0,1 và y  = 0,05 thì 2A + B = 110 suy ra A là Al, B là Fe ( thỏa mãn)

Vậy CTHH là Al2O3 và Fe2O3
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	Gọi CTPT chung của 2 este là RCOOR’, só mol NaOH = 0,3 mol
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Theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng rượu là 

22,2 + 12 – 21,8 = 12,4g
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Như vậy có :

Một rượu có M < 41,33 suy ra R’ < 24 ( CH3-)

Một rượu có M > 41,33 suy ra R’ > 24 ( CH3-) 

Một  muối có M < 72,66 suy ra R + 67 < 72,66  
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R < 5,6
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R là H, muối có công thức HCOONa, Este có công thức HCOOR’

Vì 
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 este = 74 nên R’ = 29 ( C2H5-) nên este có công thức HCOO C2H5
Công thức của este thứ hai là CH3COOCH3
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Chú ý: 

· Nếu phương trình không cân bằng thì trừ nửa số điểm của phương trình đó. Nếu sử dụng trong tính toán thì phần tính toán không cho điểm.

· Học sinh có cách giải khác tương đương đúng vẫn cho điểm tối đa.
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